
10 10 20 60

1 B15CHTE001 Phạm Tuấn Anh 12/08/1987 10,0 5,0 7,0 4,0 5,3

2 B15CHTE002 Ngô Đức Dũng 18/11/1992 10,0 5,0 7,0 6,0 6,5

3 B15CHTE003 Lê Công Hiếu 12/05/1990 9,0 5,0 7,0 5,0 5,8

4 B15CHTE004 Hoàng Quốc Huy 10/01/1983 7,0 5,0 7,0 5,0 5,6

5 B15CHTE005 Mai Huy Khôi 03/02/1988 6,0 5,0 7,0 6,0 6,1

6 B15CHTE006 Nguyễn Trung Kiên 18/02/1988 9,0 5,0 7,0 5,0 5,8

7 B15CHTE007 Âu Xuân Phong 26/12/1987 7,0 4,0 7,0 6,0 6,1

8 B15CHTE008 Đinh Văn Như Phong 18/07/1991 9,0 5,0 7,0 5,0 5,8

9 B15CHTE009 Đào Minh Thành 13/07/1991 10,0 5,0 7,0 5,0 5,9

10 B15CHTE010 Chu Văn Việt 28/11/1987 10,0 5,0 7,0 6,0 6,5

11 B15CHTE011 Phạm Văn Vĩnh 06/09/1992 10,0 5,0 7,0 4,0 5,3

12 B15CHTE012 Bùi Quốc Vương 26/12/1992 8,0 5,0 7,0 5,0 5,7

13 B14CHTE049 Nguyễn Diệu Ngân 02/11/1990 10,0 5,0 7,0 7,5 7,4

- Số SV theo DS: 13 SV 13 SV

- Số SV thi đạt: 13 SV 0 SV

- Số SV thi không đạt: 0 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

Ghi chú

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐiỂM HỌC PHẦN

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Thi lần 1 học kỳ III năm học 2015 - 2016 
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Ghi chú:

Số

TT
Mã SV Họ và tên Ngày sinh

Số tín chỉ: Ngày thi: 13/5/2016 Giờ thi: 18h00

Học phần: Quang sợi phi tuyến Mã lớp: M15CQTE01-B

Điểm

KTHP

- Số SV vắng thi:

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2016

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:

Trang 1



KT CC ĐCT Tỷ lệ

Quang sợi 

phi tuyến

Mã lớp: 

M15CQTE

01-B

13 0 0 0 0,00%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học phần Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi

Trang 2



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Tỷ lệ

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00%

Học lại Thi đạtVắng thi Thi lại

Trang 3


